
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Đội 5, Thôn Phú Văn, Xã Bột Xuyên, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

17/11/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂM LINH THÀNH ĐẠT

0109819950

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

3. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

4. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

5. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh - Bán buôn hóa 
chất công nghiệp như: tinh dầu, chất màu, nhựa tổng hợp, dầu 
thơm và hương liệu - Bán buôn bột giấy - Bán buôn phế liệu, 
phế thải kim loại/ phi kim loại, nguyên liệu để tái sinh

4669

7. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ họp báo)

8230

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

8299

9. Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ 9632(Chính)

10. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

11. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết: - Dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay 
trên cơ sở phí (không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin 
Nhà nước cấm)

7320

12. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ô tô

7710

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 
VỤ TÂM LINH THÀNH ĐẠT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH DAT SPIRITIUAL SERVICES AND 
TRADING JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: THANH DAT SPIRITIUAL SERVICES AND TRADING., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0965880905
Email:

Fax:
Website:
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9.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

13. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Tượng và đồ trang trí bằng gỗ, đồ khảm, trạm hoa văn 
bằng gỗ

1629

14. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất hương các loại

2029

15. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh
Chi tiết : Sản xuất tượng bằng thủy tinh

2310

16. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
Chi tiết: Sản xuất các tượng nhỏ và các đồ trang trí bằng gốm 
khác

2393

17. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: - Bán lẻ đồ thờ cúng, vàng mã và hàng hóa phục vụ 
mục đích tín ngưỡng khác;

4789

18. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

19. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

20. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

21. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

22. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
 - Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh, thiết bị quang học và thiết bị 
chính xác; 
- Bán lẻ kính đeo mắt, kể cả các hoạt động phục vụ cho việc 
bán lẻ kính mắt như đo độ cận, độ viễn, mài lắp kính;
 - Bán lẻ đồng hồ và đồ trang sức;
 - Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật 
cảnh và thức ăn cho động vật cảnh;
 - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, 
đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tính ngưỡng khác;
 - Bán lẻ tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật khác mang 
tính thương mại;
 - Bán lẻ dầu hoả, bình ga, than, củi sử dụng làm nhiên liệu để 
đun nấu trong gia đình; 
- Bán lẻ hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh 
như chổi, bàn chải, giẻ lau...;

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THÀNH ĐẠT

Thôn Phú Văn, 
Xã Bột Xuyên, 
Huyện Mỹ Đức, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

720.000 7.200.000.000 80,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 720.000 7.200.000.000 80,000

0012000266
62

2 NGUYỄN THỊ 
TRÀ GIANG

Thôn Phù Yên, 
Xã Phúc Lâm, 
Huyện Mỹ Đức, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 90.000 900.000.000 10,000

0013000308
21
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3 TRẦN VĂN 
ĐÀM

Thôn Phú Văn, 
Xã Bột Xuyên, 
Huyện Mỹ Đức, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 90.000 900.000.000 10,000

0010910407
97

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001200026662
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Phú Văn, Xã Bột Xuyên, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Phú Văn, Xã Bột Xuyên, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THÀNH ĐẠT Nam

06/01/2000 Kinh Việt Nam

19/05/2020 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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